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001 Anh Đỗ Thị Lan Nữ 13/11/2003 X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303003294 

002 Anh Hoàng Thị Vân Nữ 01/12/2001 An Toàn Long, X. Xuân Hội, H. Nghi 

Xuân, T. Hà Tĩnh 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042301011828 

003 Anh Lê Tùng Nam 29/11/2001 Thôn Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201040583 

004 Anh Lương Thị Kim Nữ 04/01/2004 Thôn Nứa, X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006095 

005 Anh Nguyễn Thị Hà Nữ 26/06/2004 Thôn Phù Oanh, X. Minh Tiến, H. Phù 

Cừ, T. Hưng Yên 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304003930 

006 Anh Vũ Quỳnh Nữ 12/11/2004 Thôn Phù Yên, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038599 

007 Bách Nguyễn Việt Nam 15/09/2004 Thôn Cộng Hòa, X. Gia Lương, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004350 

008 Bảo Đoàn Ngọc Gia Nam 22/04/2004 Thôn An Lão, X. An Lão, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003484 

009 Bình Nguyễn Văn Nam 28/10/2004 Thôn Tân Tiến, X. Chi Lăng, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K37202

3 
A1 SH lại TH 034204004723 

010 Cẩn Nguyễn Văn Nam 10/09/1996 Xóm Bắc, X. Hải Xuân, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096006556 

011 Chài Hoàng Mùi Nữ 04/07/2005 Thôn Bản Khẻ, X. Thượng Nông, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305003998 

012 Chi Nguyễn Tùng Nữ 05/05/2005 Thôn Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305050920 
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013 Chí Phạm Đức Nam 18/06/1997 Xóm Tràng Yên, X. Yên Đồng, H. Yên 

Mô, T. Ninh Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037097001668 

014 Chiêu Chẻo Sểnh Nữ 02/10/1999 Bản Sùng Phài, X. Sùng Phài, TP. Lai 

Châu, T. Lai Châu 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012199003176 

015 Công Nguyễn Duy Nam 27/02/2005 Cụm 4, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040686 

016 Công Nguyễn Minh Nam 17/07/2004 Tdp Đức Thịnh, TT. Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204001359 

017 Công Trần Thành Nam 20/11/2003 Phù Long, X. Gia Vân, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203000265 

018 Dân Nguyễn Ái Nam 15/04/2002 Thôn Cam 4, X. Cam Cọn, H. Bảo Yên, 

T. Lào Cai 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202011318 

019 Đăng Vũ Hải Nam 20/12/2004 Thôn 10, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029633 

020 Đào Nguyễn Phạm Anh Nữ 21/05/2003 Thôn Cầu, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009826 

021 Đạt Lò Quốc Nam 08/09/2004 Bản An Tần, X. Pa Tần, H. Sìn Hồ, T. 

Lai Châu 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204000147 

022 Đạt Nguyễn Thành Nam 14/12/2004 Thôn 3, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012889 

023 Đạt Nhâm Tiến Nam 09/10/2002 TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005924 

024 Dậu Phạm Quý Nam 22/03/1993 Xóm 13, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093018096 

025 Diễm Vũ Thị Xuân Nữ 03/11/2000 X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300041710 

026 Đức Nguyễn Minh Nam 17/06/2005 Tdp Số 7, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205002819 

027 Đức Nguyễn Ngọc Nam 25/09/2003 Thôn Bình Xuyên, X. Cẩm Tú, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203002172 

028 Đức Nguyễn Văn Nam 30/10/2002 Thôn Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202041613 
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029 Dũng Nguyễn Tiến Nam 03/01/1995 Khu Vôi, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017095006223 

030 Dũng Nguyễn Tiến Nam 23/09/2003 Khu 8, X. Trị Quận, H. Phù Ninh, T. 

Phú Thọ 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203010742 

031 Dũng Nguyễn Việt Nam 13/03/2004 Thôn Nam Duyên, X. Thái Đô, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K35202

3 
A1 SH lại (L+H) 034204006144 

032 Dũng Vũ Việt Nam 25/04/2002 Đội 8, Bình Lạng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202030386 

033 Dương Đinh Hải Nam 19/07/2005 Cụm 5, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025375 

034 Giang Mai Minh Nam 10/10/1998 Thôn Bơ Cầu, X. Nam Cường, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098017465 

035 Giang Nguyễn Hương Nữ 05/08/2003 Thôn Vũ Xá, X. Quang Khải, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303008325 

036 Hà Lương Thanh Nữ 13/04/2004 Số 6 Tổ 3 Ttxl02, P. Phương Liệt, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023142 

037 Hà Tạ Ngọc Nữ 06/11/2004 Cung Thượng, X. Bình Định, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304007663 

038 Hải Giang Văn Nam 11/01/2005 Thôn 1, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054368 

039 Hải Phạm Trung Nam 21/09/1980 Tdp Quyết Tâm, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K37202

3 
A1 SH lại TH 031080004365 

040 Hiếu Bùi Văn Nam 20/12/2004 Thôn Trung Tiến, X. Công Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204007737 

041 Hiệu Nguyễn Đình Nam 24/10/2004 Thôn Trạch Lôi, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K33202

3 
A1 SH lại (L+H) 001204043181 

042 Hoa Đặng Thị Nữ 10/01/2000 Thôn Làng Vực, X. Chí Minh, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K36202

3 
A1 SH lại TH 030300005804 

043 Hoa Nguyễn Thị Nữ 20/06/2003 Xóm 3, X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006033 

044 Hoa Trần Thị Nữ 04/05/2004 Thôn Cổ Pháp, X. Cộng Hòa, H. Nam 

Sách, T. Hải Dương 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304014393 
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045 Hòa Đồng Thị Nữ 02/02/2002 Phố Thống Nhất, TT. Vụ Bản, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302005534 

046 Hòa Nguyễn Văn Nam 21/08/2004 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032792 

047 Hòa Phan Văn Nam 06/09/2002 Thôn Tân Lạc, X. Đông Hoàng, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202008010 

048 Hoài Trần Thị Nữ 09/02/2003 Thôn Thanh Nga, X. Minh Tân, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303008907 

049 Hoàng Lê Huy Nam 28/09/1989 Tdp Hoàng Liên 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033089015949 

050 Hoàng Nông Đức Nam 04/12/2001 Khối 2, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020201007548 

051 Hoàng Phan Văn Nam 31/07/2005 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029405 

052 Huấn Lý Ngọc Nam 04/02/2003 Thôn Đèo Lang, X. Kim Bình, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203001629 

053 Huế Nguyễn Thị Thu Nữ 09/04/2003 Thôn 4, X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303009531 

054 Hùng Đinh Quang Nam 11/12/2003 X5 Phượng Đông, X. Gia Thanh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203005254 

055 Hùng Lê Đăng Nam 09/03/2001 Vân Lôi, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) c7977185 

056 Hương Đoàn Thanh Nữ 18/11/2001 X. Liên Am, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải 

Phòng 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301008697 

057 Hương Dương Thị Thanh Nữ 07/01/2005 Tdp Số 3 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305000004 

058 Hương Nguyễn Thu Nữ 14/12/2003 Phụ Khang, X. Đường Lâm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039149 

059 Huy Hoàng Văn Nam 19/08/2001 Xóm Xuân Lam, X. Nghĩa Hưng, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040201024217 
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060 Huy Nguyễn Văn Nam 09/03/2005 Thôn Cổ Thượng, X. Phương Đình, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040868 

061 Huyền Nguyễn Thị Nữ 11/07/2004 Thôn Trung, X. Song Lãng, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004121 

062 Khải Phí Đình Nam 11/04/2003 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203044993 

063 Khánh Nguyễn Quốc Nam 20/10/2002 Xóm Tiên Hội, X. Tiên Hội, H. Đại Từ, 

T. Thái Nguyên 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019202009351 

064 Khoa Nguyễn Đức Anh Nam 06/07/1999 Tiền Trung, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, 

T. Hải Dương 

X B2 010224092521 19/07/2022 A1K29202

3 
A1 SH lại TH 030099005756 

065 Khôi Đào Ngọc Nam 13/10/2004 Xóm 3, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K37202

3 
A1 SH lại (L+H) 036204003029 

066 Khuê Nguyễn Văn Nam 14/08/2004 Xóm 16, X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204017685 

067 Kiều Đỗ Thúy Nữ 26/08/2003 Thôn Lũng Hòa, X. Sơn Đông, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303006291 

068 Lan Lê Hoàng Nữ 18/05/2005 Số 69 Ngõ 470 Nguyễn Trãi, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011428 

069 Lân Nguyễn Bá Nam 08/07/1985 Số 299 Quang Trung, P. Quang Trung, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085040884 

070 Linh Giáp Ngọc Nữ 21/05/2004 X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304012288 

071 Linh Lê Thị Thùy Nữ 06/04/2005 Thôn Quảng Phúc, X. Yên Bài, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002300 

072 Linh Nguyễn Huyền Nữ 25/03/2002 Tổ 08, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003184 

073 Linh Trần Thị Khánh Nữ 01/01/2001 TT. Vương, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301003548 

074 Long Cà Văn Nam 10/03/2002 Bản Hoong Hin, X. Thanh Luông, H. 

Điện Biên, T. Điện Biên 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011202000065 

075 Long Nguyễn Chí Hải Nam 24/12/2004 Tổ 11, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012314 
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076 Long Nguyễn Xuân Nam 01/06/2005 Thôn 1, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013913 

077 Mai Nguyễn Quỳnh Nữ 01/05/2003 Lãng Ngoại, X. Gia Lập, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X A1K38202

3 
A1 SH lại (L+H) 037303004036 

078 Mạnh Vũ Đức Nam 11/02/2004 Thôn Bình Lang, X. Hồng Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043999 

079 Minh Ngô Thế Nam 23/12/2004 Ch 4-A15 Ttqddx20,20,, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204005984 

080 Nam Đặng Giang Nam 24/06/2000 Thôn Lưu Khê, X. Liên Bạt, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200024114 

081 Nam Đinh Bá Nam 28/01/2003 Thôn Ngọc Xuyên, X. Đại Bái, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203005936 

082 Nam Trần Văn Nam 06/06/2004 Thôn 7, X. Tiến Thắng, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003800 

083 Ngân Vũ Thúy Nữ 16/01/1995 Xóm 12, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036195008896 

084 Nghĩa Nguyễn Hữu Nam 21/02/2005 51 Ngõ 203 Kim Ngưu, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022656 

085 Ngọc Đào Thị Hồng Nữ 27/06/2004 Con Ruốm, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008403 

086 Ngọc Phạm Thị Hồng Nữ 06/06/2005 Tổ 9, Khu 9, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305003364 

087 Ngọc Phan Thị Bích Nữ 05/02/2002 Thôn Đoài, X. Khả Phong, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003875 

088 Nhi Mai Thị Nữ 31/03/2003 Tổ Dân Phố 14, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303000238 

089 Nhung Phạm Thị Cẩm Nữ 25/08/2001 Thôn Bình Hạ, X. Yên Thọ, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301005229 

090 Nhung Trần Thị Cẩm Nữ 08/05/2005 Thôn Lam Vỹ, X. Thiệu Vũ, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K33202

3 
A1 SH lại (L+H) 038305002504 
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091 Oanh Nguyễn Thị Nữ 11/07/2005 Thôn Rùa, X. Vân Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035698 

092 Phi Trần Văn Nam 20/04/2004 Cồn Tầu Đông, TT. Quất Lâm, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003707 

093 Phúc Nguyễn Thị Diễm Nữ 24/11/1996 Phụ Khang, X. Đường Lâm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196020650 

094 Phước Nguyễn Đình Nam 20/04/2003 Thôn Đại Mỹ, X. Đại Hưng, H. Đại 

Lộc, T. Quảng Nam 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 049203013289 

095 Phương Phạm Thị Thu Nữ 21/04/1992 Tdp Hoàng Liên 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192007616 

096 Phượng Nguyễn Thị Nữ 13/02/2002 Thôn Bùi Xá, X. Nhân Quyền, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302010389 

097 Quân Đỗ Hồng Nam 17/06/1995 Thôn Đại Lữ, X. Đồng ích, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K35202

3 
A1 SH lại TH 026095000297 

098 Quân Nguyễn Anh Nam 24/04/2005 Thôn Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205043272 

099 Quân Phan Kiến Nam 27/06/2005 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205030466 

100 Quân Trần Minh Nam 16/03/2005 Cụm 2, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041460 

101 Quang Lê Văn Nam 27/05/1999 Thôn Xuân Lập, X. Ngọc Phụng, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099028001 

102 Quang Phạm Văn Nam 31/03/1998 Thôn Minh Thọ, X. Yên Thành, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036098006281 

103 Quang Vũ Minh Nam 04/12/2004 Số 41 Tổ 4, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000232 

104 Quảng Trương Văn Nam 06/01/2002 Dân Khang Ninh, X. Tràng An, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202003972 

105 Quỳnh Đỗ Thị Thúy Nữ 19/10/2002 Thôn Thượng Thụy, X. Đức Thượng, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K31202

3 
A1 SH lại TH 001302015652 

106 Sâm Hà Thị Nữ 01/07/2001 Bản Nà Bai, X. Quang Minh, H. Vân 

Hồ, T. Sơn La 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301001798 
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107 Sinh Nguyễn Đình Nam 03/07/2002 Xóm 16, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202008964 

108 Sinh Nguyễn Vũ Xuân Nam 21/11/2003 85/17 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một, T. Bình Dương 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 074203003521 

109 Sơn Lê Đình Nam 15/07/1990 Thôn 3, X. Hoằng Thành, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K34202

3 
A1 SH lại (L+H) 038090038864 

110 Sơn Nguyễn Đức Nam 28/11/2004 Thôn Suối Nẩy, X. Hòa Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204007018 

111 Tài Nguyễn Thế Nam 18/06/2004 Xóm 3, Trực Hải, X. Liêm Hải, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204018100 

112 Thái Ngụy Trung Nam 12/07/2004 Xóm Thanh Tân, X. Giao Thanh, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009792 

113 Thái Phạm Anh Nam 04/06/2004 Số 17 Phố Thượng Thụy, P. Phú 

Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021447 

114 Thái Trịnh Hồng Nam 13/11/2004 Xuân Sơn, X. Trung Giã, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025191 

115 Thắm Trần Thị Nữ 19/04/2002 Khối Hợp Nhất, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302018727 

116 Thắng Bùi Ngọc Nam 17/09/2004 Xóm Hà Biên, X. Võ Miếu, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204007086 

117 Thắng Đỗ Tuấn Nam 07/07/2005 Tổ Dân Phố Số 15, P. Tây Tựu, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003107 

118 Thắng Nguyễn Đức Nam 24/11/2003 Tổ Dân Phố 2, P. Bình Minh, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K38202

3 
A1 SH lại TH 010203003833 

119 Thành Bùi Đức Nam 09/01/2005 3/16 Ngõ 565 Nguyễn Trãi, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000154 

120 Thành Đỗ Ngọc Nam 06/08/2005 94 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003681 

121 Thành Giang Quốc Nam 03/04/2005 Thôn 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054166 

122 Thành Hoàng Nam 07/12/2001 Khu 4, X. Cao Xá, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201008684 
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123 Thảo Đinh Thị Thanh Nữ 08/11/2003 Xóm 29, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303007195 

124 Thảo Dương Công Nam 05/10/2002 Thôn Trung, X. Nội Hoàng, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K32202

3 
A1 SH lại TH 024202007677 

125 Thi Nguyễn Đình Nam 03/11/2000 Khu Việt Hùng 2, X. Phú Lâm, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025200000977 

126 Thi Võ Minh Nữ 05/08/2002 205 C4 Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302017964 

127 Thiên Nguyễn Công Nam 14/02/2003 Tổ Thá, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002946 

128 Thiện Nguyễn Đức Nam 23/06/2004 Phố Mỹ Trung, TT. Me, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204000233 

129 Thịnh Lý Thái Nam 15/10/2004 Phúc Lộc, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038253 

130 Thương Hoàng Thị Thương Nữ 28/10/2001 Thôn Bình Hạ, X. Yên Thọ, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301005454 

131 Thủy Bùi Thị Nữ 07/06/2005 Thôn Vĩnh Lộc 3, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044155 

132 Tiên Tạ Thủy Nữ 23/06/2002 Nhân Sơn, X. Tri Thủy, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302033252 

133 Tiến Hồ Hữu Nam 10/09/1997 Hạ Trung Ninh, X. Liêm Sơn, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035097002480 

134 Tiến Nguyễn Văn Nam 12/06/1990 Thôn Viên Ngoại, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090020018 

135 Tình Nguyễn Thị Nữ 10/10/2000 X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) c5686015 

136 Trà Lê Thu Nữ 25/12/1992 Thôn Phương Đô, X. Đồng Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K35202

3 
A1 SH lại TH 038192007572 

137 Trang Vương Yến Nữ 28/11/2004 Tổ 4, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001794 

138 Trinh Nông Thị Tuyết Nữ 09/02/1999 Nà Tậu, X. Lê Lợi, H. Thạch An, T. Cao 

Bằng 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004199002779 
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139 Trường Hà Huy Nam 11/06/1995 Xâm Dương 3, X. Ninh Sở, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095024148 

140 Tú Hoàng Anh Nam 07/12/2001 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng 

Sơn 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082365539 

141 Tuấn Bùi Đức Nam 05/10/2002 Thôn Sơn Kịch, X. Quang Sơn, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202005966 

142 Tung Lù A Nam 07/08/2005 Bản Mít Nọi, X. Hố Mít, H. Tân Uyên, 

T. Lai Châu 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205007461 

143 Tùng Bùi Khoa Nam 27/11/2003 Tổ Dân Phố Số 4, P. Phú Đô, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K25202

3 
A1 SH lại (L+H) 001203015030 

144 Tùng Nguyễn Văn Nam 29/11/2004 Thôn Suối Nẩy, X. Hòa Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204008460 

145 Uyên Nguyễn Thu Nữ 15/09/2002 Xóm Mật 1, X. Văn Miếu, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302010726 

146 Vần Giàng Sín Nam 26/05/2004 Hoo Sáo Chải, X. Thào Chư Phìn, H. Si 

Ma Cai, T. Lào Cai 

X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204006127 

147 Vui Phùng Văn Nam 30/12/2001 Xóm Mu, X. Xuân Đài, H. Tân Sơn, T. 

Phú Thọ 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201006864 

148 Vương Nguyễn Khắc Nam 24/07/1998 Vân Lôi, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098010358 

149 Vy Tô Hà Nữ 28/01/2005 Tdp Số 5, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K40202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014514 

150 Ý Bùi Thị Như Nữ 22/12/2004 Đội 4, Đĩnh Tú, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K39202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304041276 
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